
STT TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI

1
CÔNG TY TNHH MTV HỒNG 

LIÊN ANH
283/101 CMT8, P. 12, Q. 10, TP.HCM

2
CÔNG TY TNHH TM DV DL VT 

MINH HUY
B96 BẠCH ĐẰNG, P.2, Q. TÂN BÌNH, TP.HCM 08.38485588

3
CÔNG TY CP DV DL TM THIÊN 

HẢI
56 PHẠM NGỌC THẠCH, P.6, Q.3, TP HCM 08.38205888

4
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ TOÀN 

CẦU

LẦU 12, 35 TÔN ĐỨC THẮNG, P.BẾN NGHÉ, 

Q.1, TP.HCM
08.22217620

5
CÔNG TY TNHH ĐT KD PHÚC 

THỊNH

136 TÊN TỬA, P. BÌNH TRỊ ĐÔNG B, Q. BÌNH 

TÂN, TP.HCM
08.66569569

6
CÔNG TY TNHH SỔ TAY DU 

LỊCH

294C BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG 14, QUẬN BÌNH 

THẠNH, TP.HCM
08.38418888

7
CÔNG TY TNHH TM DV & DL 

VIỆT BAY

431 TRƯỜNG CHINH, P. TÂN THỚI NHẤT, Q. 

12, TP. HCM
08.62667766

8
CÔNG TY TNHH DV QC 

KHÔNG GIAN MỚI

155 BÀU CÁT, PHƯỜNG 14, Q. TÂN BÌNH, TP. 

HCM
08.62924077

9
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NAM 

THÀNH

280 E1 LƯƠNG ĐỊNH CỦA, P. AN PHÚ, QUẬN 2, 

TP. HCM
08.54027782

10
CÔNG TY TNHH TM DV & DL 

AN THUẬN VIỆT

79 LÊ ĐÌNH THÁM, P. TÂN QUÝ, Q. TÂN PHÚ, 

TP. HCM
08.66535649

11
CTY TNHH TM DV DL NHÁNH 

SÔNG

24 NGUYỄN BỈNH KHIÊM, PHƯỜNG 01, Q. GÒ 

VẤP
08.73031818

12
CTY CP ĐẦU TƯ XUẤT KHẨU 

THANH NIÊN
120 PHAN XÍCH LONG P3 QUẬN BÌNH THẠNH 08.35146666

13
CÔNG TY TNHH TM DV MAI 

LƯƠNG
70E-70G NGUYỄN THÁI SƠN, P.3, Q. GÒ VẤP 08.62997979

14
CTY CP DAU TU HOÀNG KIM 

PHỤNG 
161 NGUYEN THI THAP , QUAN 7 08.37713353

15
CÔNG TY TNHH TM DV DL ÂU 

VIỆT

197 NGUYỄN THÁI BÌNH, P.4, Q. TÂN BÌNH, 

TP.HCM
08.38478912

16
CÔNG TY TNHH MTV DV DL 

BẾN THÀNH
89A HÀM NGHI, QUẬN 01, TP. HCM 08.35202020

17
CÔNG TY CP TM DV GN LIÊN 

KẾT TIÊU ĐIỂM

LẦU 8, SỐ 85 NGUYỄN HỮU CẦU, P. TÂN 

ĐỊNH, Q. 1, TP. HCM
08.38208211

HỒ CHÍ MINH



18
CÔNG TY TNHH XD TM DV 

BỀN VỮNG

365 NGUYỄN VĂN LUÔNG, PHƯỜNG 12, 

QUẬN 06, TP. HCM
08.38172261

19 CÔNG TY TNHH TÂY TRUNG
88AB TRẦN HUY LIỆU, P.15, Q. PHÚ NHUẬN, 

TP. HCM
08.62636060

20 CÔNG TY CP DL HOA SEN
E414, ĐƯỜNG C4, KHU TÂY THẠNH, P. TÂY 

THẠNH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM
08.39115900

21
CÔNG TY  CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI – DỊCH VỤ QUANG BÌNH

286 NGUYỄN OANH – PHƯỜNG 17 – QUẬN GÒ 

VẤP – TP.HCM
08.38941544

22
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DV-

DL SÀI GÒN XANH

66 NGUYỄN GIẢN THANH, PHƯỜNG 15, QUẬN 

10, TP. HCM
08.39771994

23
CÔNG TY TNHH TM TV DV DL 

SAO VÀNG

565 HỒNG BÀNG, PHƯỜNG 14, QUẬN 05, TP. 

HCM
08.35072925

24
CÔNG TY TNHH TM DV DL AN 

TƯỜNG
148C LÝ CHÍNH THẮNG P7Q3 08.38481191

25
CTY TNHH TM DV CÔNG 

NGHỆ QUANG HUY
66D PHAN ĐĂNG LƯU, P5, QUẬN PHÚ NHUẬN 08.39951237

26
CÔNG TY TNHH TM DV GIANG 

ĐÔNG

1083 LŨY BÁN BÍCH, P. TÂN THÀNH, Q. TÂN 

PHÚ
08.22173077

27 CÔNG TY TNHH ĐỒNG SÂM
123 TÂN SƠN NHÌ, P. TÂN SƠN NHÌ, Q. TÂN 

PHÚ. TP. HCM
08.38134092

28
CÔNG TY TNHH VT & DV LH 

TUỔI  TRẺ
82 BÀU CÁT 3, P. 14, Q. TÂN BÌNH, TP. HCM 08.38490999

29
CÔNG TY CP KHUNG TRỜI 

VIỆT

630 LÊ QUANG ĐỊNH, P.1, Q. GÒ VẤP, TP. HCM 

(69 PHẠM NGŨ LÃO)
08.62559559

30 CTY TNHH TM ẤN TƯỢNG 93 ĐINH TIÊN HOÀNG Q1 08.39103782

31
CÔNG TY TNHH TM&DVDL AN 

XUÂN

206 NGUYỄN THIỆN THUẬT, PHƯỜNG 03, 

QUẬN 03, TPHCM
08.62908154

32
CÔNG TY CP QUỐC TẾ GLOBE 

AIR TRAVEL
21 HOÀNG DIỆU, P.4, Q.4 08.38259888

33
CÔNG TY TNHH MTV TV TM 

DV XD MAI ÂN
211 BÙI VIÊN, PHẠM NGŨ LÃO, Q. 1 08.38375580

34
CÔNG TY CP XÂY DỰNG TM 

BÁCH KIẾN

35 NGUYỄN TRUNG TRỰC, P.5, Q. BÌNH 

THẠNH
08.35152597

35
CÔNG TY TNHH TM DV DL 

HƯNG BÌNH
17 HÀN THUYÊN, P. BẾN NGHÉ, Q.1, TP. HCM 08.38244625

36
CÔNG TY TNHH DV DL TOP 

TEN

02 GIẢI PHÓNG, PHƯỜNG 4, Q. TÂN BÌNH, TP. 

HCM
08.62905599



37
CÔNG TY TNHH TV DL NĂM 

SAO

25/42B NGUYỄN BỈNH KHIÊM, P. BẾN NGHÉ, 

Q. 1, TP. HCM
08.39105455

38
CÔNG TY TNHH TM DV DL ÍCH 

LỢI

31A NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P. DAKAO, Q1, 

HCM

39
CÔNG TY TNHH MTV HIỆP 

PHÁT TÀI

530 ĐƯỜNG HƯƠNG LỘ 2, P. BÌNH TRỊ ĐÔNG, 

Q. BÌNH TÂN, TP. HCM
08.54073314

40
CÔNG TY TNHH TM XNK DV 

DL NHƯ MAI

50/12A ĐINH TIÊN HOÀNG, PHƯỜNG 1, Q. 

BÌNH THẠNH, TP. HCM
08.35103947

41
CÔNG TY CP TM AN PHA SÀI 

GÒN

151 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 06, QUẬN 

03, TP. HCM
08.62647878

42
CÔNG TY TNHH TM DL 

THƯỢNG ĐỈNH

91 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, PHƯỜNG 15, 

QUẬN PHÚ NHUẬN, TP. HCM
08.38868886

43
CÔNG TY TNHH ĐT PT DL 

THẢO NGUYÊN

398 NGUYỄN CÔNG TRỨ, P. CẦU ÔNG LÃNH, 

QUẬN 01, TP. HCM

44
CÔNG TY TNHH TM DV 

GLOBAL LINK

101/27 ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG 12, QUẬN GÒ 

VẤP, TP. HCM
08.66756568

45

CÔNG TY TNHH VT & PT 

THƯƠNG HIỆU ÁNH DƯƠNG 

VIỆT

39/11C ĐƯỜNG 10, KP. 02, P. TĂNG NHƠN PHÚ 

B, QUẬN 09, TP. HCM

46 BƯU ĐIỆN VIỆT NAM 05 MỸ ĐÌNH, TỪ LIÊM, HÀ NỘI

47
CTY TNHH DỊCH VỤ HÀNG 

KHÔNG ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG

162A NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH, PHƯỜNG11, 

QUẬN PHÚ NHUẬN
08.39974151

48
CTY TNHH XD-TM-DL HỒNG 

NGỌC HÀ
187 LÊ THÁNH TÔN, Q1, TP.HCM 08.38273880

49
CTY CP DU LỊCH TÂN  ĐỊNH 

FIDITOURS
127-129-129A NGUYỄN HUỆ, QUẬN 1 08.39141414

50
CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG 

DU LỊCH VIỆT

175 NGUYỄN THÁI BÌNH, P. NGUYỄN THÁI 

BÌNH, Q.1, TP HCM
08.39146688

51 CÔNG TY TNHH PNR 77 MAI THỊ LỰU, P. ĐAKAO, Q.1 08.39110220

52 CÔNG TY CP ÉN VIỆT
61 BẠCH ĐẰNG, P. 2, QUẬN TÂN BÌNH, 

TP.HCM
08.38119119

53
CÔNG TY TNHH TM DV ÂN 

CẦN
77 THĂNG LONG, P.4 , Q. TÂN BÌNH, TP.HCM 08.62938835

54 CÔNG TY TNHH DL TRẦN VIỆT 170-172 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, Q.3, TP.HCM 08.39330777

55
CÔNG TY TNHH PHÁT THÀNH 

GIANG
76 NGÔ ĐỨC KẾ, Q. 1, TP. HCM 08.38212288



56
CN CÔNG TY TNHH DL TM 

HOÀNG TRÀ

18 BIS NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P. ĐA KAO, 

Q. 1, TP. HCM
08.54041717

57
CÔNG TY CP DV VIỆT LIÊN 

KẾT

55/17 LÝ TUỆ, P.TÂN QUÝ, Q.TÂN PHÚ, 

TP.HCM
08.35591111

58

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ DU LỊCH XÂY DỰNG GIA 

HUY

60 ÚT TỊCH, P.2 QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM 08.39321538

59
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ BÁN 

VÉ MÁY BAY HỒNG MINH

160 NGUYỄN HỒNG ĐÀO, F14, QUẬN TÂN 

BÌNH
08.38491892

60
CÔNG TY TNHH HƯỚNG DẪN 

DU LỊCH VIỆT NAM
797 LÊ HỒNG PHONG, P12,Q10 08.38620015

61

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ DU LỊCH - ĐẠI LÝ BÁN VÉ 

MÁY BAY THĂNG LONG

1517 ĐƯỜNG 3/2, QUẬN 11 08.39603780

62 CTY DV DL TM HƯƠNG VIỆT 26 HOÀNG HOA THÁM 08.38434522

63
CTY TNHH THƯƠNG MẠI LAM 

HỒNG
127 NGUYỄN CƯ TRINH, QUẬN 1 08.38373731

64
CÔNG TY TNHH TM, DV, DL 

L.Y.S

173 ĐINH TIÊN HOÀNG, P. DAKAO, QUẬN 1, 

TP. HCM
08.38207659

65
CTY DỊCH VỤ LỮ HÀNH SÀI 

GÒN TOURIST
49 LÊ THÁNH TÔN 08.38279279

66
CÔNG TY TNHH DL&TT DTVT 

VIỆT NAM - VIETRAVEL

90A NGUYỄN THỊ MINH KHAI, QUẬN 3, 

TP.HCM
08.38228898

67 CTY TNHH HỒ PHI LONG
322 TRẦN HƯNG ĐẠO, P NGUYỄN CƯ TRINH, 

QUẬN 1
08.39206380

68
CTY TNHH TM DV DU LỊCH 

SONG SONG KIM

128B NGUYỄN CƯ TRINH, P. NGUYỄN TRINH, 

QUẬN 01, TP. HCM
08.39202365

69
CTY TNHH DV DL TM MỸ 

ĐĂNG
300 PHAN XÍCH LONG, P2, Q. PHÚ NHUẬN 08.35172887

70
CTY TNHH DV DL LIÊN LỤC 

ĐỊA

108 ĐƯỜNG 715 TẠ QUANG BỬU, P. 4, Q.8, 

TP.HCM
08.38346346

71
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

MAI TRÍ VƯƠNG
34 ÚT TỊCH, QUẬN TÂN BÌNH, HCMC 08.38117073

72

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ DU LỊCH  ÁNH THÁI 

DƯƠNG

231 HOÀNG VĂN THỤ, PHƯỜNG 08, Q. PHÚ 

NHUẬN, TP. HCM



73

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DL 

THANH BÌNH & THẾ GIỚI 

XANH

378 NGUYỄN DUY DƯƠNG, P.9, Q.10, TP.HCM 08.39137487

74 CÔNG TY CP DV DL & TM T.S.T 10 TÚ XƯƠNG, QUẬN 3, TP.HCM 08.38328328

75 CTY TNHH DV TÂN PHI VÂN 445 HUỲNH VĂN BÁNH Q.PN 08.39918420

76

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ DU LỊCH NAM 

DƯƠNG

43 BÙI VIỆN, QUẬN 1 08.38369631

77
CÔNG TY TNHH TM&DV BẢO 

MINH LONG

37 NGUYỄN THÁI SƠN, F3, QUẬN GÒ VẤP, 

TPHCM
08.35049215

78
CTY TNHH DV - DL CÁNH 

CHIM VIỆT

43D HÒA BÌNH, P. TÂN THỚI HÒA, Q. TÂN 

PHÚ, TP. HCM

79
CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH 

CHỢ LỚN

787 TRẦN HƯNG ĐẠO, Q.5/83 CHÂU VĂN 

LIÊN, Q.5
08.39245091

80
CÔNG TY TNHH DV HÀ HẢI 

NAM
7 TRƯỜNG SƠN, P.4, TÂN BÌNH 08.39487128

81
CÔNG TY TNHH DV DL VÉ 

MÁY BAY NGỌC LINH
133 ĐỒNG ĐEN, P.14, Q. TÂN BÌNH, TP. HCM 08.62606777

82
CÔNG TY TNHH TM DV 

QUANG THỊNH

31A NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P. ĐA KAO, Q.1, 

TP.HCM
08.38246800

83
CN CÔNG TY TNHH DV DL OSC 

FIRST HOLIDAYS (BRVT)
161 VÕ VĂN TẦN, P.6, Q.3, TP.HCM 08.39308222

84
CN CÔNG TY CP VT & DV DL 

PHƯƠNG TRANG - TT LH QT

272-274-276 ĐỀ THÁM, P. PHẠM NGŨ LÃO, Q.1, 

TP.HCM
08.39207575

85
CÔNG TY TNHH TM ĐT HÀ 

THIÊN THANH
40 HỒ BÁ PHẤN, PHƯỚC LONG A, Q. 9 08.62808484

86
CÔNG TY TNHH DV & DL 

THÀNH THÀNH

38A ĐỖ NHUẬN, P. SƠN KỲ, Q. TÂN PHÚ, TP. 

HCM
08.38161948

87
CÔNG TY TNHH ĐT TM DL 

THÀNH ĐÔ

406/13 CỘNG HÒA, PHƯỜNG 13, Q. TÂN BÌNH, 

TP. HCM
08.38425354

88
CÔNG TY TNHH MTV NGỌC 

MAI DŨNG

SỐ 28, LÔ P, ĐƯỜNG E2, KHU TĐC 38HA, P. 

TÂN THỚI NHẤT, Q. 12, TP. HCM
08.35926385

89
CÔNG TY CP SXKD DV & XNK 

QUẬN 1 (FIMEXCO)
231-233 LÊ THÁNH TÔN, QUẬN 1, TP. HCM 08.39272790

90
CÔNG TY TNHH MTV TM DL 

ANH ANH

A77 KHA VẠN CÂN, KDC ARECO, P. LINH 

TÂY, Q. THỦ ĐỨC, TP. HCM
08.62840226

91 CÔNG TY TNHH NÔNG GIA
SỐ 03, ĐƯỜNG SỐ 14, KP.3, P. BÌNH HƯNG 

HÒA B, Q. BÌNH TÂN, TP. HCM
08.54283856



92 CÔNG TY TNHH DV DL ĐĂNG 
NGUY ỄN

79 NGUY ỄN PHÚC CHU, P.15, Q. TÂN B ÌNH, TP. 
HCM

93 CÔNG TY TNHH TM & DV AN 
MINH VINH

114 NGUY ỄN THANH T UY ỀN, P.2, Q. TÂN 
B ÌNH, TP. HCM 08.62759795

94 CÔNG TY TNHH MTV DV TV 
BĐS NHÀ  ĐẤT AN CƯ

SỐ 13 ĐƯỜNG M, KHU TRUNG TÂM HÀNH 
CHÍNH, KP. NHỊ ĐỒNG 2, TX. DĨ AN, B ÌNH 
DƯƠNG

95 CÔNG TY TNHH TM DV DL QT 
HOÀNG CHƯƠNG

G3 - 12 MẠC ĐĨNH CHI, P. ĐA KAO, QUẬN 01, 
TP. HCM

96 CÔNG TY TNHH DL DV TM & 
SX MINH KHOA

187/16 HOÀNG HOA THÁM, P.6, Q. BÌNH 
THẠNH, TP. HCM

08.38413946

97 CÔNG TY TNHH THÀNH BƯỞI
266-268 LÊ HỒNG PHONG, PHƯỜNG 04, QUẬN 
05, TP. HCM 08.38397397

98 ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY - TÀU 
HỎA CỘNG HÒA

580 CỘNG HÒA, PHƯỜNG 13, QUẬN TÂN 
BÌNH, TP. HCM 08.66808361

99 CÔNG TY TNHH TM DV TẠ GIA 
PHƯỚC

864A TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG 07, QUẬN 
05, TP. HCM 08.39225228

100 CTY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH 
VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG SÂM

13 TRẦN XUÂN HÒA, PHƯỜNG 7, QUẬN 5 08.39509428

101 CÔNG TY TNHH MTV DV DL 
NGÔI NHÀ  PHƯƠNG NAM

530A PHẠM VĂN BẠCH, PHƯỜNG 12, Q. GÒ 
VẤP, TP. HCM

08.62627627

102 CÔNG TY TNHH VMB NAM 
PHƯƠNG

10C5 ĐƯỜNG D1, PHƯỜNG 25, Q. BÌNH 
THẠNH, TP. HCM

08.66806320

103
CHI NHÁNH CTY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
ANH TUẤN TẠI TP.HCM

48 CAO BÁ NHẠ, PHƯỜNG NGUYỄN CƯ 
TRINH, QUẬN 1

08.38360360

104 CÔNG TY TNHH TMDV 
PHƯƠNG NGUYỄN LÂM

LẦU 4, SỐ 41 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.BẾN 
NGHÉ Q1, TP.HCM 08.38231904

105 CÔNG TY TNHH HOA VINH 240 PHẠM VĂN HAI, P.5, Q. TÂN BÌNH, TP.HCM 08.62922536

106 CÔNG TY TNHH DV TM DL 
VIỆT DUY

199 NHẬT TẢO, P.8, Q10, TP.HCM 08.39573078

107 CÔNG TY TNHH TM ĐT & DL 
THANH LONG G 262/14 TRƯỜNG SA, P.3, Q. TÂN BÌNH, TP HCM 08.39917466

108 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DU LỊCH LIÊN BANG

881 TRẦN HƯNG ĐẠO, P.1, QUẬN 5, TP.HCM 08.38382288

109 CÔNG TY TNHH TM DV DL 
SONG THỊNH

55 ĐƯỜNG 783. TẠ QUANG BỬU, P.4, Q.8, TP 
HCM 08.38523556

110 CÔNG TY CP TM DV DU LỊCH 
TRẺ

32 THÍCH QUẢNG ĐỨC, P.5, Q.PHÚ NHUẬN 08.39959975



111 CÔNG TY CP DV DL SAGO 233/27 ĐƯỜNG TRỤC, P.13, Q. BÌNH THẠNH 08.35534999

112
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN 

TẢI HOÀNG GIA NGUYỄN
113 HỒ VĂN HUÊ, P.9, Q. PHÚ NHUẬN 08.39974077

113
HỘ KINH DOANH CÁ THỂ 

NGUYỄN THỊ LIÊN

659 TÔ NGỌC VÂN, TỈNH LỔ, KP.4, P. TAM 

BÌNH, THỦ ĐỨC
08.37291743

114 CÔNG TY CP DL HOÀNG GIA
800 LẠC LONG QUÂN, P.9, Q. TÂN BÌNH, 

TP.HCM
08.38123999

115
CÔNG TY TNHH TM DV NAM 

VIỆT
95 NGUYỄN THÁI BÌNH, Q. 1, TP. HCM 08.38272054

116
CÔNG TY CP DL HÒA BÌNH 

VIỆT NAM
60 VÕ VĂN TẦN, P. 6, Q. 3, TP. HCM 08.39303909

117
CÔNG TY TNHH TM DV MÔI 

GIỚI BĐS VẠN PHÁT HƯNG

114B GÒ XOÀI, P. BÌNH HƯNG HÒA A, Q. BÌNH 

TÂN, TP. HCM
08.37672763

118
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV 

NHỊ GIA

170A TRIỆU QUANG PHỤC, P11, QUẬN 5, 

TPHCM

119 CÔNG TY TNHH VIETSKYLINE
K11 HOÀNG HOA THÁM, P. 13, Q. TÂN BÌNH, 

TP.HCM
08.22464697

120
CÔNG TY TNHH TM DV DL 

HOA SEN HỒNG
192 VÕ THỊ SÁU, P.7, Q.3 08.39321488

121
CÔNG TY TNHH THIÊN HẠNH 

NHÂN
392 LÊ VĂN SỸ,  PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TP.HCM

122
CÔNG TY TNHH DU LỊCH 

THIÊN THANH

LẦU 1, TÒA NHÀ THE MANOR, 91 NGUYỄN 

HỮU CẢNH, P22, Q.BÌNH THẠNH
08.62912211

123
CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN 

SAIGONTOURIST

25 PASTEUR, P. NGUYỄN THÁI BÌNH, Q.1, TP. 

HCM
08.39141965

124
HỘ KINH DOANH: PHÒNG VÉ 

TÂN TOÀN CẦU
87 MAI THỊ LƯU, P. ĐA KAO, QUẬN 1, TP.HCM 08.35097487

125
CÔNG TY TNHH TM DV DL 

ANH NHÂN

68 DƯƠNG ĐÌNH HỘI, TỔ 1, KP. 6, P. PHƯỚC 

LONG B, Q. 9

126
CÔNG TY CP ÁNH DƯƠNG 

VIỆT NAM

648 NGUYỄN TRÃI, PHƯỜNG 11, QUẬN 05, 

TP.HCM
08.38277178

127
CÔNG TY TNHH TM DV & DL 

TRUNG THIÊN

570 LÊ HỒNG PHONG, PHƯỜNG 10, QUẬN 10, 

TP. HCM
08.38391656

128
CÔNG TY TNHH TM & DV 

QUẢNG CÁO PHƯỢNG TÙNG
239/17/5 TÂN QUÝ, P. TÂN QUÝ, TÂN PHÚ 08.38474488

129
CÔNG TY TNHH TM & DV DL 

BIỂN VIỆT

90/293A ĐƯỜNG SỐ 1, P.12, Q. TÂN BÌNH, TP. 

HCM
08.39203399



130
CÔNG TY TNHH DU LỊCH BẦU 

TRỜI VIỆT
256 VÕ VĂN NGÂN, P.BÌNH THỌ, Q.TĐ 08.37225811

131
CÔNG TY TNHH TM DV VINH 

SƠN
541/4 TRẦN HƯNG ĐẠO, QUẬN 1, TP. HCM 08.38389614

132
CÔNG TY CP ĐT TM DV DL 

ĐẤT VIỆT

198-0.10 PHAN VĂN TRỊ, P. 10, Q. GÒ VẤP, TP. 

HCM
08.38941794

133

CÔNG TY TNHH MTV TM & DL 

VIỆT NAM CHÂU Á NĂNG 

ĐỘNG

K13, KHU VILLA PARK, BƯNG ÔNG THOÀN, P. 

PHÚ HỮU, QUẬN 9, TP. HCM
08.38203053

134
CÔNG TY DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN ÁI ANH ANH
606A TRẦN HƯNG ĐẠO. P2. Q5. TPHCM 08.39234234

135
CTY TNHH DV DL VẬN 

CHUYỂN VIỆT ĐÔNG DƯƠNG
27F TRẦN NHẬT DUẬT, P. TÂN ĐỊNH, QUẬN 1 08.38481034

136
CTY TNHH MTV TM DV VÂN 

NAM VIỆT
736B NGUYỄN KIỆM, P4, QUẬN PHÚ NHUẬN 08.73034999

137
CÔNG TY TNHH TM KIM KIM 

LONG
319C4 LÝ THƯỜNG KIỆT, P.15, Q. 11, TP.HCM 08.62654235

138
CTY TNHH TM - DV - LH THẾ 

GIỚI DU LỊCH
593 ĐIỆN BIÊN PHỦ, Q.3

139
CÔNG TY TNHH TM DV 

TRANG VIỆT GIA
207/2 ĐƯỜNG 3/2, P.11, Q.10, TP HCM 08.38352426

140
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN ANAPHAN
114 YÊN THẾ, P.2, Q. TÂN BÌNH, TP HCM 08.62904979

141
CÔNG TY CP ĐẠI LÝ VÉ MÁY 

BAY ÉN VIỆT
210 PHẠM VĂN BẠCH, P.15, Q. TÂN BÌNH

142
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

HOÀNG TRINH
580 CỘNG HOÀ ,P.13, Q. TÂN BÌNH

143

CN CÔNG TY DU LỊCH VÀ THỂ 

THAO VIỆT NAM –VIETRAN 

TOUR

17 – 19 HOÀNG DIỆU, P.12, Q. 4, TP. HCM

144
CÔNG TY TNHH THIÊN THANH 

NGUYÊN

958/44 LẠC LONG QUÂN, P8, Q. TÂN BÌNH, 

TPHCM

145 CÔNG TY ĐỈNH ƯU TÚ

146 HỘ KINH DOANH Y-A CÀ PHÊ 49 TRẦN QUANG KHẢI, QUẬN 1, TP.HCM 08.38464994

147
CÔNG TY TNHH TM TV ĐT 

BSO VIET NAM
17B TÚ XƯƠNG, P. 7, Q.3 08.62890890

148
CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH 

MẶT TRỜI VIỆT

252/1 TÂN KỲ TÂN QUÝ , P. SƠN KỲ , QUẬN 

TÂN PHÚ, TP.HCM
08.38125858



149
CÔNG TY TNHH MTV TM DV 

CN NHÂN NGHĨA

949 HUỲNH TẤN PHÁT, KP2, PHƯỜNG PHÚ 

THUẬN, QUẬN 7

150 CÔNG TY CP ĐT TM KIWI
63/30A ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ, 

QUẬN THỦ ĐỨC
08.37200267

151
CÔNG TY TNHH TM & DV 

BELLE
48 HỒ VĂN HUÊ, P. 9, Q. PHÚ NHUẬN, TP. HCM 08.38384464

152 CÔNG TY TNHH QUỐC THÁI 900 TRẦN HƯNG ĐẠO, P. 7, Q. 5, TP.HCM 08.39242355

153 CÔNG TY CP DL BAY
2 BIS CÔNG TRƯỜNG QUỐC TẾ, P.6, Q.3, 

TP.HCM
08.39140180

154
CÔNG TY TNHH TM DL NGA 

MỸ

9/9 NGUYỄN THỊ HUỲNH, P.8, Q. PHÚ NHUẬN, 

TP.HCM
08.62929152

155
CÔNG TY TNHH TM & DV DL 

TRỐNG ĐỒNG
82 NGUYỄN NGỌC LỘC, P. 14, Q. 10, TP. HCM 08.38687756

156
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XD - 

DV TM NGÔI SAO QUỐC TẾ
459 CỘNG HÒA, P. 15, Q. TÂN BÌNH, TP. HCM 08.38108901

157 CÔNG TY TNHH TM HỒNG ĐÔ
385/16 NGUYỄN TRÃI, P. NGUYỄN CƯ TRINH, 

Q. 1, TP. HCM
08.39255484

158
CTY TNNHH XÚC TIẾN TM 

VIỆT LÀO 

257A LƯƠNG ĐÌNH CỦA , TÂN PHÚ , Q2 , 

TPHCM 
08.22426696

159 CÔNG TY CP DV VIỆT NHANH
TÒA NHÀ H3, SỐ 384 HOÀNG DIỆU, P. 6, Q. 4, 

TP.HCM
08.38269109

160
CÔNG TY TNHH TM DV VT 

NHẤT PHƯỢNG HOÀNG

62 NGUYỄN THÁI BÌNH, P. 12, Q. TÂN BÌNH, 

TP. HCM
08.38115638

161
CÔNG TY TNHH MTV KT DV 

NAM HƯNG

69 TRƯƠNG PHƯỚC PHAN, P. BÌNH TRỊ ĐÔNG, 

Q. BÌNH TÂN, TP. HCM
08.62611333

162
CÔNG TY CP TRỰC TUYẾN 

BIỂN ĐÔNG

PHÒNG 200, SAIGON RIVERSIDE OFFICE - 2A-

4A TÔN ĐỨC THẮNG, Q.1, TP.HCM
061.8899248

163
CÔNG TY TNHH DV DL LAM 

NGUYÊN

267 PHAN XÍCH LONG, PHƯỜNG 7, QUẬN PHÚ 

NHUẬN, TP.HCM
08.35178567

164
CÔNG TY TNHH ĐT PT TM 

CON ĐƯỜNG VIỆT

A8 TRƯỜNG SƠN, PHƯỜNG 2, QUẬN TÂN 

BÌNH, TP.HCM
08.62969314

165
CÔNG TY TNHH DL VT AN 

KHANG
136 TRUONG CONG DINH, P14, Q.TÂN BÌNH 08.39493278

166
CÔNG TY TNHH TM DV DL HẢI 

PHONG
195 TRẦN BÌNH TRỌNG, P.3, Q.5, TP.HCM 08.38383926

167 CÔNG TY CP HỘI TỤ VIỆT
162 PHAN ĐĂNG LƯU, P.3, Q. PHÚ NHUẬN, 

TP.HCM
08.39952831



168 CÔNG TY CP DL THUẦN VIỆT
94A HONG HA ST., WARD 2, TAN BINH DIST., 

HCMC
08.38489369

169
CÔNG TY TNHH TM DV GIA 

TIẾN

P004 TẦNG 1 LÔ A CHUNG CƯ 207 BÙI VIỆN P. 

PHẠM NGŨ LÃO Q1
08.39204074

170
CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ 

LỮ HÀNH LIÊN ĐẠI DƯƠNG 

56  NGUYỄN CƯ TRINH - PHƯỜNG PHẠM NGŨ 

LÃO - QUẬN 1 - TP.HCM

171

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TƯ VẤN DỊCH VỤ DU LỊCH 

VĂN HÓA VIỆT

55B NGUYỄN THỊ MINH KHAI PHƯỜNG BẾN 

THÀNH QUẬN 1

172

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ DU LỊCH HOÀNG GIANG 

VIỆT

80 ĐINH TIÊN HOÀNG, Q. BÌNH THẠNH 08.35171109

173
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI - DL - 

DV -TM PHÚ THỊNH

305 HOÀNG VĂN THỤ - PHƯỜNG 2 - QUẬN 

TÂN BÌNH 
08.38457409

174
CÔNG TY TNHH VIETNAM 

TRAVEL GROUP

15 BIS THI SÁCH, P. BẾN  NGHÉ, QUẬN 1, TP. 

HCM
08.38236996

175
CÔNG TY TNHH TM DV DL 

CHUYẾN BAY VÀNG

27 THÔNG TÂY HỘI, PHƯỜNG 10, Q. GÒ VẤP, 

TP. HCM

176
CÔNG TY TNHH TM DV DL 

TÂN HÙNG MINH

10/4 ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG 9, Q. GÒ VẤP, TP. 

HCM
08.22239794

177
CN CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ SỐ VIỆT
7/11 THÀNH THÁI, P.14, Q.10, TP. HCM 08.38688868

178
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP 

BÁN DẪN (VEBAY247)

41F/816 ĐƯỜNG TRỤC, PHƯỜNG 13, QUẬN 

BÌNH THẠNH, TP. HCM
08.22163883

179
CTY CP ĐẠI LÝ VẬN TẢI HÀNG 

KHÔNG MAI LINH
64-68 HAI BÀ TRƯNG, Q1 08.38448866

180
CTY TNHH TM DV DL ÁNH 

SAO THIÊN
63 TRẦN QUỐC THẢO, P7, QUẬN 3 08.39306999

181
CÔNG TY CP TM DV DL TIẾN 

AN
924 NGUYỄN KIỆM, P. 03, Q. GÒ VẤP, TP. HCM 08.39940381

182
CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY CP 

QUỐC TẾ
39 NGUYỄN DOÃN THANH, Q.10. HCM 08.39778461

183
CÔNG TY TNHH DV DL LIÊN 

ANH VÂN
303 TRẦN PHÚ, P.8, Q.5, TP HCM 08.39244522

184
CÔNG TY CP TM DV DL VIỆT 

AN
22 TRƯỜNG SƠN, P.2, Q. TÂN BÌNH 08.45659931

185
CÔNG TY CP DU LỊCH VIỆT 

NAM TP HCM
234 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, Q.3 08.39326776

186
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DV 

DU LỊCH TƯ DUY 

411,VƯỜNLÀI,PHƯỜNG:PHÚTHỌHÒA,QUẬN:T

ÂNPHÚ



187
CÔNG TY TNHH TM LỮ HÀNH 

HÀ NỘI
160 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, Q. 3, TP. HCM 08.39306868

188
CÔNG TY TNHH MỚI KHUYẾN 

MÃI
564 LÊ QUANG ĐỊNH, Q. GÒ VẤP. TP. HCM 08.36118118

189
CÔNG TY TNHH MTV MINH 

CHÂU VN
436B/71A/1 ĐƯỜNG 3/2, Q. 10, TP. HCM 08.38627749

190
CÔNG TY TNHH DL KHANG 

VINH
93 LIÊN TỈNH 5, P.5, Q. 8, TP.HCM 08.39621339

191
CÔNG TY TNHH GNVC - TVDH 

THẾ KỶ

R1-08-06 TÒA NHÀ EVERICH, 940B ĐƯỜNG 3/2, 

QUẬN 11, TP. HCM
08.22250704

192
CÔNG TY TNHH VIỆT HOÀNG 

MAI
92B ĐƯỜNG 49, P. TÂN QUY, Q.7, TP.HCM 08.62629152

193
CÔNG TY TNHH CARO VIỆT 

NAM

391/30 SƯ VẠN HẠNH, PHƯỜNG 12, QUẬN 10, 

TP. HCM
08.66802225

194
CTY TNHH TM DV DL KIM 

NAM ANH
144D TẠ UYÊN, PHƯỜNG 6, QUẬN 11

195
CÔNG TY TNHH MTV TM DV 

HOA LƯ
350/2 LÊ VĂN SỸ, P.14, Q.3 08.35009597

196
CÔNG TY TNHH TM DV DL 

ĐOÀN LÊ
TK17/5 NGUYỄN CẢNH CHÂN, CẦU KHO, Q.1 08.62958858

197
CÔNG TY CP DV TRỢ GIÚP TM 

KHANG AN
270A LÝ THƯỜNG KIỆT, P. 14, Q. 10, TP.HCM 08.38686115

198
CÔNG TY TNHH ĐT TM DV 

NHẬT MINH ANH

41 TÊN LỬA, P. BÌNH TRỊ ĐÔNG B, Q. BÌNH 

TÂN,
08.37528128

199
CÔNG TY TNHH DV DL VIỆT 

SAO

237 NGUYỄN CÔNG TRỨ, P. NGUYỄN THÁI 

BÌNH, Q.1
08.35058627

200
CÔNG TY TNHH DL TM TÂN 

ĐÔNG DƯƠNG
45 TRƯƠNG ĐỊNH, P.6, Q.3 08.39306165

201
CÔNG TY TNHH TM DV BẢO 

XUÂN
7 NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH, P.15, Q. PHÚ NHUẬN 08.38447336

202
CÔNG TY TNHH DU LỊCH 

CHÂN TRỜI MỚI

39 NGUYỄN HỮU CẢNH, P.22, Q.BÌNH THẠNH, 

TP.HCM
08.35140507

203
CÔNG TY TNHH TV ĐT GIANG 

PHÚ
38 DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, P.8, Q. 11, TP. HCM 08.62643169

204
CÔNG TY CP TM DL HOA SEN 

VÀNG

18/161C1 TRẦN QUANG DIỆU, P. 14, Q. 3, TP. 

HCM
08.39351498

205 CÔNG TY TNHH TDH SERVICES
E.309, EHOME 2, SỐ 2, ĐƯỜNG D7, P. PHƯỚC 

LONG B, Q. 9. TP.HCM



206
CÔNG TY TNHH TM DV VY 

MINH

73A ĐƯỜNG SỐ 5, KP.6, P. BÌNH HƯNG HÒA, 

Q. BÌNH TÂN, TP. HCM

207 CÔNG TY TNHH DL AMITOUR
55/13 LÊ THỊ HỒNG GẤM, P. NGUYỄN THÁI 

BÌNH, QUẬN 1, TP. HCM
08.38215603

208
CÔNG TY TNHH TM DV HÀ 

PHƯƠNG

4 ĐINH TIÊN HOÀNG, P.1, Q, BÌNH THẠNH, TP 

HCM
08.62913232

209
CÔNG TY TNHH TM DL & DV 

TRƯỜNG SINH CÁT
58D TRẦN QUỐC THẢO, P.7, Q.3 08.39321472

210
CÔNG TY CP TM DV DL VIỆT Á 

ÂU 
60 HUỲNH  ĐÌNH  HAI – F.14 – Q.BÌNH THẠNH

211 CÔNG TY TNHH ĐÀM CHÂU
55/4/24 LÝ TUỆ, P. TÂN QUÝ, Q. TÂN PHÚ, TP. 

HCM
08.38688086

212 CÔNG TY TNHH FLIGHT SPEED
589 QUANG TRUNG, PHƯỜNG 11, QUẬN GÒ 

VẤP, TP.HCM

213 CÔNG TY TNHH TOURNESOL
91 NGUYỄN THỊ NHỎ, P. 9, Q. TÂN BÌNH, 

TP.HCM
08.38688757

214
CÔNG TY TNHH TM DV VT XD 

KIÊN CẦN

469 HƯƠNG LỘ 2, P. BÌNH TRỊ ĐÔNG, Q. BÌNH 

TÂN, TP. HCM
08.3961907

215
CÔNG TY CP TM DV DL TÂN 

CHÁNH HIỆP

837 NGUYỄN ẢNH THỦ, P. TÂN CHÁNH HIỆP, 

Q. 12, TP.HCM

216
CÔNG TY TNHH TM & DV 

PHÁT TRIỂN EPSI

44-46 ĐƯỜNG SỐ 12, TỔ 2, KHU BIỆT THỰ VEN 

SÔNG, P. TÂN PHONG, Q. 7
08.38362532

217
CN CÔNG TY TNHH MTV DL 

THANH NIÊN VIỆT NAM
31 CAO THẮNG, P.2, Q.3, TP.HCM 08.38383435

218
CÔNG TY TNHH DL & LH 

HOLIDAY VIỆT NAM

186-188 LÊ THÁNH TÔN, P. BẾN THÀNH, Q.1, 

TP.HCM
08.39105373

219
CÔNG TY TNHH TM DV VC DL 

TRỰC TUYẾN
57 BÀU CÁT, P.14, Q. TÂN BÌNH, TP.HCM 08.62727789

220 CTY TNHH HOÀNG GIA CHÂU 104 THÍCH QUẢNG ĐỨC, P5, Q.PN 08.39953017

221 SOVILACO 01 PHỔ QUANG 08.39976325

222
CÔNG TY TNHH TM DV T&B 

THANH BÌNH

136 TÂN THỚI NHẤT 13, KP 2, P. TÂN THỚI 

NHẤT, Q 12, TP HCM
08.62557825

223
CÔNG TY TNHH MTV TM DV 

HOÀNG MINH HÙNG

4 NGUYỄN CỬU ĐÀM, P. TÂN SƠN NHÌ, Q. 

TÂN PHÚ, TP. HCM
08.38100660

224
HỘ KINH DOANH CÁ THỂ 

THANH NAM
212 NGUYỄN VĂN LƯỢNG, P.17, Q. GÒ VẤP 08.35013113



225
CÔNG TY TNHH TM DV ĐA 

PHƯƠNG
46 TÂN CANH, P.1, Q. TÂN BÌNH 08.39919292

226
CÔNG TY TNHH TM DV VÒNG 

TRÒN SỐ
141/17 ĐƯỜNG 28, LÊ ĐỨC THỌ, GÒ VẤP 08.38952228

227
CÔNG TY  TNHH  XD TM &DV 

THIÊN HƯNG

07 QUANG TRUNG – P 11 – Q. GÒ VẤP – 

TP.HCM

228
CTY TNHH TM DV DL TƯ VẤN 

THÁI BÌNH

118/2 PHAN HUY ICH, PHƯỜNG 15, QUẬN TÂN 

BÌNH
08.38103056

229
CÔNG TY TNHH THANH LỊCH 

598
598 CỘNG HÒA, P.13, Q. TÂN BÌNH

230
CÔNG TY TNHH MTV ĐT TM 

DV DL VĨNH PHÁT

18 ĐƯỜNG 17A, P. BÌNH TRỊ ĐÔNG B, Q. BÌNH 

TÂN
08.62890890

231
CÔNG TY TNHH TM DV XNK 

VT & DL HOÀNG ANH
40 LÊ VĂN VIỆT, PHƯỜNG HIỆP PHÚ, QUẬN 9 08.37360768

232
CÔNG TY TNHH TM - DV VIỆT 

CÁCH

399B TRƯỜNG CHINH, PHƯỜNG 14, QUẬN 

TÂN BÌNH, TP.HCM

233
HỘ KINH DOANH CÁ THỂ 

TỐNG NGỌC TRIỀU

396/2 TỈNH LỘ 43, P. TAM PHÚ, Q. THỦ ĐỨC, 

TP. HCM
08.35121309

234
CÔNG TY TNHH MTV TM DV 

GIANG HOA PHÁT

371A NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, P. 2, Q. TÂN 

BÌNH, TP. HCM

235
CÔNG TY TNHH TM DV DL 

HẠNH DUNG
83 TRƯỜNG SƠN, P.2, Q. TÂN BÌNH, TP.HCM 08.38487071

236 CÔNG TY CP DL THANH NIÊN 292 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P. 7, Q. 3, TP. HCM 08.39321163

237
CÔNG TY TNHH TM & DV 

NGÂN VŨ
90C TRẦN QUỐC TOẢN, P.8, Q.3, TP.HCM 08.38205099

238
CÔNG TY TM VA DV DL KIM 

KIM NGÂN
157 NGUYỄN HỒNG ĐÀO P14 QTB 08.39491246

239
CTY TNHH MTV DL-DV & 

KHÁCH SẠN PHƯƠNG NAM

61 TRẦN QUỐC HOÀN, P.4, Q. TÂN BÌNH, TP. 

HCM
08.38244533

240
CTY TNHH MTV TM - DV - DL 

TÂN THIÊN KỶ
764 TRẦN HƯNG ĐẠO, P.7, Q.5, TP. HCM

241
CÔNG TY TNHH DV TM ĐIỂM 

ĐẾN TOÀN CẦU
137 NGUYỄN MINH HOÀNG, P.12, Q. TÂN BÌNH 08.39483493

242
CÔNG TY TNHH TM-DL-DV 

NAM LONG

63/30 CỐNG QUỲNH, P.NGUYỄN CƯ TRINH, 

QUẬN 1, TP.HCM(14B ĐINH TIÊN HOÀNG)

243
CÔNG TY TNHH DV ĐẦU TƯ 

VÀ DU LỊCH FLY TO SKY

233/5A5 TRẦN XUÂN SOẠN, P. TÂN HƯNG, 

QUẬN 7, TP. HCM
08.22136509



244
CÔNG TY CP VÉ MÁY BAY 

TRỰC TUYẾN VE24H
278 CMT8, PHƯỜNG 10, QUẬN 3, TP. HCM

245
CÔNG TY TNHH XD TM DV DL 

NGUYÊN PHONG

344/1A LƯU HỮU PHƯỚC, P.15, QUẬN 8, TP. 

HCM
08.6678178

246
CÔNG TY TNHH DV QC 

KHÔNG GIAN MỚI

155 BÀU CÁT, PHƯỜNG 14, Q. TÂN BÌNH, TP. 

HCM
08.62924077

247
CÔNG TY TNHH MTV KS DL 

ĂN UỐNG TƯỜNG ANH

08 HỮU NGHỊ, KP.3, P. BÌNH THỌ, Q. THỦ 

ĐỨC, TP. HCM
08.38972244

248 CÔNG TY CP DV MOBITECHS
4A LÁNG HẠ, P. THÀNH CÔNG, Q. BA ĐÌNH, 

HÀ NỘI
04.37726966

249
CÔNG TY TNHH SKY AND 

TIME LTD

32 ĐẶNG LỘ, PHƯỜNG 07, QUẬN TÂN BÌNH, 

TP. HCM
08.39740069

250
CÔNG TY TNHH MTV TM DV 

THẾ GIỚI DU LỊCH

18A/37/5 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P. ĐA 

KAO, QUẬN 1, TP. HCM
08.62529666

251
CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VÉ 

RẺ

90 LÃ XUÂN OAI, P. TĂNG NHƠN PHÚ A, 

QUẬN 09, TP. HCM 
08.38891880

252
CÔNG TY TNHH MTV ĐT - DL 

& VẬN TẢI BIỂN PHƯƠNG NAM

157 VÕ THỊ SÁU, PHƯỜNG 06, QUẬN 03, TP. 

HCM
08.38244533

253
DNTN DV HOÀNG NAM 

PHƯƠNG

TRỆT 1 - -8 CORIC ĐÔNG NAM Á, NGUYỄN 

VĂN LINH, BÌNH CHÁNH, TP. HCM

254
CÔNG TY TNHH MTV DL BA 

LÔ QUỐC TẾ

83 THĂNG LONG, PHƯỜNG 04, QUẬN TÂN 

BÌNH, TP. HCM

255 HỘ KINH DOANH QUANG MINH
KIOS 543A/2 NGUYỄN HUY ĐIỂN, PHƯỜNG 07, 

Q. GÒ VẤP, TP. HCM

256
CÔNG TY TNHH MTV DV LH 

BẢO BÌNH AN

04 HỒNG HÀ, PHƯỜNG 02, Q. TÂN BÌNH, TP. 

HCM
08.35470828

257
CÔNG TY TNHH ĐT TM DL 

NAM NGUYỄN HÙNG

34/15 TRẦN THÁI TÔNG, PHƯỜNG 15, Q. TÂN 

BÌNH, TP. HCM
08.62991177

258
HỘ KINH DOANH ĐOÀN HOÀI 

TRUNG

B30 K300 CỘNG HÒA, PHƯỜNG 12, Q. TÂN 

BÌNH, TP. HCM

259
CÔNG TY TNHH ĐT - TV - DL 

MỸ - ÚC - Á TOURIST
207 VÕ VĂN TẦN, QUẬN 03, TP. HCM 08.38342884

260
CÔNG TY TNHH VÉ MÁY BAY 

TRỰC TUYẾN LIKEBAY

295/12B PHẠM VĂN ĐỒNG, PHƯỜNG 13, Q. 

BÌNH THẠNH, TP. HCM

261 CÔNG TY CP TM DV MỸ ÚC ÂU
52 - 54 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P. ĐA KAO, 

Q.1, TPHCM
08.62987879

262

CHI NHÁNH CÔNG TY CP DU 

LỊCH VÀ LỮ HÀNH DEKS AIR 

VIỆT NAM

48 VÕ THỊ SÁU, P. ĐA KAO, Q.1, TPHCM 08.38207328



263 CÔNG TY TNHH CHU DU 7 LÝ TỰ TRỌNG, P. BẾN NGHÉ , Q1 08.38245868

264
CÔNG TY TNHH MTV DV TM 

ĐỘC LẬP

216 ĐỘC LẬP, P. TÂN THÀNH, Q. TÂN PHÚ, TP. 

HCM
08.38121741

265
CÔNG TY TNHH TM DL 

QUANG PHÁT

52C NGUYỄN THỊ HUỲNH, Q. PHÚ NHUẬN, TP. 

HCM
08.38441776

266
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI LÂM PHÚC

15A HUỲNH ĐÌNH HAI, Q. BÌNH THẠNH, TP. 

HCM
08.3551084

267
CÔNG TY TNHH MTV DV DL 

VMB WEBAY
133 ĐỒNG ĐEN, QUẬN TÂN BÌNH, TP. HCM

268
CÔNG TY TNHH TM DV THIÊN 

HẢI DƯƠNG
101 TÂN VĨNH, PHƯỜNG 06, QUẬN 04, TP. HCM 08.39435799

269
CÔNG TY TNHH TM DV GNVT 

HOÀNG KHÔI

59 TRƯỜNG SƠN, PHƯỜNG 02, Q. TÂN BÌNH, 

TP. HCM
08.35470898

270
CÔNG TY TNHH GOLDEN 

DRAGON TOURIST

1396 BA THÁNG HAI, PHƯỜNG 02, QUẬN 11, 

TP. HCM
08.62650782

271 CTY VÂN ANH A75.6B/26 BẠCH ĐẰNG, F2,Q.TÂN BÌNH 08.38489053

272
CTY CP DL INTERTOUR VIET 

NAM
27 NGUYỄN THÁI BÌNH 08.39152666

273
CÔNG TY TNHH TM - DV DU 

LỊCH NGỌC PHƯƠNG NAM
146/23 VÕ THỊ SÁU, P.8, Q.3, TP.HCM 08.38203489

274
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TP. 

HCM

278 TRẦN PHÚ, PHƯỜNG 08, QUẬN 05, TP. 

HCM
08.39225055

275
CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI 

HÀNG KHÔNG THANH SONG

79 NGUYỄN ÁI QUỐC, KP.8, P. TÂN PHONG, 

TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
061.8872224/5

276
CÔNG TY TNHH MTV HỒNG 

HẢI NAM

48B2, KP 11, P. TÂN PHONG, BIÊN HÒA, ĐỒNG 

NAI
061.8871811

277
CTY TNHH MTV DV HÀNG 

KHÔNG PHÚ BÌNH

10C4 NGUYỄN ÁI QUỐC, P. TRUNG DŨNG, 

BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
061.3823873

278
CÔNG TY TNHH MTV HÀNG 

KHÔNG VIỆT

126/4, KP10, P. TÂN BIÊN, TP. BIÊN HÒA, 

ĐỒNG NAI
061.3880716

279
CÔNG TY TNHH MTV THẮNG 

THÀNH ĐẠT

SỐ 93, TỔ 10, ẤP HÀNG GÒN, LỘC AN, LONG 

THÀNH, ĐỒNG NAI
061.3525150

280
CÔNG TY TNHH TM DV & XD 

TAM LỤC BÁT

A18-K80, LONG ĐỨC 1, TAM PHƯỚC, BIÊN 

HÒA, ĐỒNG NAI
061.3520898

ĐỒNG NAI



281
CÔNG TY TNHH TM DV DL 

TAM DÂN

C1, TỔ 1, KP. 3, P. LONG BÌNH, TP. BIÊN HÒA, 

T. ĐỒNG NAI
061.8899248

282
CÔNG TY TNHH MTV DL KHÔI 

NGUYÊN PHÁT

561, ẤP NGŨ PHÚC, XÃ HỐ NAI 3, HUYỆN 

TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI
061.3985526

283 CTY TNHH TM - DV TRẦN KIỀU
10D/82 KHU PHỐ 12, HỐ NAI, BIÊN HÒA, 

ĐỒNG NAI

284 ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY HỒNG HÀ 58 ĐỒNG KHỞI, P. TÂN PHONG, TP. BIÊN HÒA 061.3890796

285
CÔNG TY TNHH MTV NAM 

THÀNH NAM

TỔ 29, ẤP VƯỜN DỪA,, XÃ PHƯỚC TÂN, TP. 

BIÊN HÒA
061.6252810

286 CÔNG TY CP DL ĐỒNG NAI
105 HÀ HUY GIÁP, P. QUYẾT THẮNG, TP. BIÊN 

HÒA, ĐỒNG NAI
061.3822368

287
CÔNG TY TNHH TRỊNH MẠNH 

THẮNG
79 TRƯNG NHỊ, Q.1, TP. VŨNG TÀU 064.3570707

288 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG LÂM
177 HOÀNG VĂN THỤ, P.7, TP VŨNG TÀU, BR-

VT
064.3832617

289
CÔNG TY CP TM DV ĐÔNG 

NAM Á

150 NAN KỲ KHỞI NGHĨA, P. THẮNG TAM, 

VŨNG TÀU
064.3564564

290
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

TRUNG THÀNH
1552 ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 12, TP. VŨNG TÀU 064.3840704

291
CÔNG TY TNHH TM & DV DU 

LỊCH PHÚ HẢI

110 PHẠM HỒNG THÁI, PHƯỜNG 07, TP. VŨNG 

TÀU
064.3574839

292
HỘ KINH DOANH PHÒNG VÉ 

BÌNH MINH CHÍ LINH

E2-4/83, KHU TRUNG TÂM ĐÔ THỊ CHÍ LINH, 

P.10, VŨNG TÀU
064.6259387

293 HỘ KINH DOANH SỐNG ĐẸP 35 LÊ HỒNG PHONG, P.7, TP. VŨNG TÀU 064.3854522

294
CÔNG TY TNHH BẦU TRỜI 

XANH
93 NGUYỄN THÁI HỌC, P.7, TP. VŨNG TÀU 064.3512619

295 CÔNG TY TNHH LH VŨNG TÀU 29 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỚNG, TP. VŨNG TÀU 064.3857527

296 CÔNG TY TNHH AN TOÀN 21 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP. VŨNG TÀU

297
CÔNG TY TNHH TM DV VIỆT 

CƯỜNG NHÂN

24/22 KP THỐNG NHẤT, TT DĨ AN, HUYỆN DĨ 

AN, BÌNH DƯƠNG
0650.2473888

VŨNG TÀU

BÌNH DƯƠNG



298
CÔNG TY TNHH TM DV XD 

NAVI

17/AO KDC BÌNH THUẬN 2, THUẬN GIAO, 

THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG
065.03950020

299
CÔNG TY TNHH MTV PHI 

TRƯỜNG MINH

269/112/4A NGUYỄN THỊ MINH KHAI, TỔ 5, KP 

9, P. PHÚ HÒA, TX. TDM, BÌNH DƯƠNG
0650.6290390

300
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ 

DỊCH VỤ ĐỒNG AN

ĐƯỜNG SỐ 2, KCN ĐỒNG AN, P. BÌNH HÒA, 

TX THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG
0650.3737001

301
CÔNG TY TNHH MTV GIA BẢO 

PHÚ THỌ

14L/8 KP. BÌNH ĐÁNG, P. BÌNH HÒA, TX. 

THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG
0650.6536384

302
CÔNG TY TNHH MTV PHẠM 

NGUYỄN THANH TRÚC

SỐ 41/84/2, TỔ 61, KP7, P. PHÚ LỢI, TP. THỦ 

DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG

303
CÔNG TY TNHH MTV MÔI 

TRƯỜNG ĐỒNG AN

82/20 ĐƯỜNG 30/4, P. CHÁNH NGHĨA, TP. TDM, 

BÌNH DƯƠNG
0650.3818981

304
CÔNG TY TNHH HƯƠNG PHÁT 

ĐẤT VIỆT

810/18/1 LÊ HỒNG PHONG, P. PHÚ THỌ, TP. 

TDM, BÌNH DƯƠNG
0650.3899456

305
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

TÂY HỒ
41 HÙNG VƯƠNG, TP. TDM, BÌNH DƯƠNG 0650.3848535

306 HỘ KINH DOANH HỒNG HẠC
162 NGÔ GIA TỰ, KDC CHÁNH NGHĨA, TP. 

TDM, BÌNH DƯƠNG
0650.3819697

307
CÔNG TY TNHH MTV DL TÂM 

TOÀN PHÁT

1/23 KP. BÌNH THUẬN 2, P. THUẬN GIAO, TX. 

THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG
0650.3719381

308 HỘ KINH DOANH TÍN ĐỨC
A14 KP. BÌNH ĐƯỜNG 2, P. AN BÌNH, TX. DĨ 

AN, BÌNH DƯƠNG
0650.6275797

309
CÔNG TY TNHH MTV DV TV 

BĐS NHÀ ĐẤT AN CƯ

SỐ 13 ĐƯỜNG M, KHU TRUNG TÂM HÀNH 

CHÍNH, KP. NHỊ ĐỒNG 2, TX. DĨ AN, BÌNH 

DƯƠNG

310 CÔNG TY TNHH THÁI PHONG
TỔ 14, LÔ A, KHU TÁI ĐỊNH CƯ, KP5, TT. 

DƯƠNG ĐÔNG, H. PHÚ QUỐC
077.3989888

311
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

ĐẢO NGỌC

SỐ 100 ĐƯỜNG 30/4, TT. DƯƠNG ĐÔNG, H. 

PHÚ QUỐC, T. KIÊN GIANG
077.3995588

312 CÔNG TY CP DL PHÚ QUỐC
SỐ 1 ĐƯỜNG VÕ THỊ SÁU, KP. 2, TT. DƯƠNG 

ĐÔNG, H. PHÚ QUỐC, T. KIÊN GIANG
077.3986688

313
CÔNG TY TNHH MTV GIA BẢO 

PHÚ QUỐC

355A NGUYỄN TRUNG TRỰC, KP. 5, TT. 

DƯƠNG ĐÔNG, H. PHÚ QUỐC
077.3996033

314
CÔNG TY CP SÀI GÒN PHÚ 

QUỐC

SỐ 62 TRẦN HƯNG ĐẠO, KP. 0, TT. DƯƠNG 

ĐÔNG, H. PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG
077.3846999

315
CÔNG TY TNHH MTV TM & DL 

ĐẢO VIỆT

98 TRẦN HƯNG ĐẠO, KP. 7, TT. DƯƠNG 

ĐÔNG, H. PHÚ QUỐC, T. KIÊN GIANG
077.3991188

PHÚ QUỐC



316 HỘ KINH DOANH CÁ  T HỂ  
THÔNG PHI

41 T R ẦN PHÚ, KP.3, TT. DƯƠNG ĐÔNG , H. 
PHÚ QUỐC, T. KIÊN GIANG

317 CÔNG TY TNHH T IẾN T HỊNH 62 NGUY ỄN VĂN CỪ , KP.3, TT. AN T HỚI, H. 
PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG

318 CÔNG TY CP SÀI GÒN SOVICO 
PHÚ QUỐC

10 LÝ THƯỜNG KIỆT. THỊ TRẤN DƯƠNG 
ĐÔNG. PHÚ QUỐC. TỈNH KIÊN GIANG

077 3996046

319 CHI NHÁNH CÔNG TY CP TIE 135 NGUY ỄN TRUNG T R ỰC, KP.4, TT. DƯƠNG 
ĐÔNG , H. PHÚ QUỐC, T. KIÊN GIANG 077.3982352

320 CÔNG TY TNHH MTV DL 
R ỒNG V ÀNG PHÚ QUỐC

100 T R Ầ N HƯNG ĐẠO, KP7, TT. DƯƠNG 
ĐÔNG , H. PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG 077.3995099

321 CÔNG TY TNHH ĐT - TM ĐẤT 
ĐẢO

142 ĐƯỜNG 30/4, KP.1, TT. DƯƠNG ĐÔNG , H. 
PHÚ QUỐC, T. KIÊN GIANG 077.3997099

322 DNTN DL NHIỆT ĐỚI 143 T R Ầ N HƯNG ĐẠO, KP.7, TT. DƯƠNG 
ĐÔNG , H. PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG 077.3996449

323 CÔNG TY TNHH SX TM DV 
LONG TUYỀN P Q

353 NGUYỄN VĂN CỪ, TT. AN THỚI, H. PHÚ 
QUỐC, KIÊN GIANG

324 CÔNG TY TNHH TM & DV DL 
SÀ I GÒN - MỸ  THO

18/1 NGUY ỄN T HỊ T HẬP, P.6, TP. MỸ  THO, T. 
T IỀN GIANG 073.3872191

325 CÔNG TY CP DL B Ế N TRE 16 HAI B À  TRƯNG , P.2, TP. B Ế N TRE, T ỈNH 
B Ế N TRE 075.3829618

326 CÔNG TY TNHH TM HUY 
HOÀNG

5A HOÀNG VĂN THỤ, P. AN HỘI, Q. NINH 
KIỀU, TP. CẦN THƠ

0710.3823456

327 CÔNG TY TNHH MTV ETICKET 92 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, P.AN HỘI, Q. NINH 
KIỀU, CẦN THƠ

0710.3815082

328 CÔNG TY TNHH 9 RỒNG 30B VÀNH ĐAI PHI TRƯỜNG, P. AN THỚI, Q. 
BÌNH THỦY, TP. CẦN THƠ

0710.3767224

CẦN THƠ

329 CTY NGÔ PHƯƠNG ĐÔNG 20 NGÔ QUYỀN, P. TÂN AN, Q, NINH KIỀU,
CẦN THƠ

330 CTY CP DU LỊCH CẦN THƠ 50 HAI BÀ TRƯNG, P.TÂN AN, Q. NINH KIỀU,
CẦN THƠ

331 CTY TNHH THƯƠNG MAI
DU LỊCH TRẦN DUNG

151/19 HOÀNG VĂN THỤ, Q NINH KIỀU, CẦN THƠ

332 CTY CP DU LỊCH HOA SEN
MÊ KOONG

20 NGÔ QUYỀN, P. TÂN AN, Q, NINH KIỀU,
CẦN THƠ

333 CTY TNHH MTV
HOA ĐẠI VIỆT

120 MẬU THUÂ, P. AN NGHIỆP, Q NINH KIỀU,
CẦN THƠ 



340 CÔNG TY CP DL ĐỒNG THÁP
178 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG 2, TP. CAO LÃNH, 
ĐỒNG THÁP

067.3852136

341 HỘ KINH DOANH HƯNG DUNG
355 NGUYỄN HUỆ, KP. PHÚ SƠN, P. AN LỘC, 
TX. BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

0651.3666992

342 CÔNG TY CP DL LONG AN 748 QUỐC LỘ 1, PHƯỜNG 04, TP. TÂN AN, 
LONG AN 072.3826388

BÌNH PHƯỚC

LONG AN

325 CÔNG TY CP DL B Ế N TRE 16 HAI B À  TRƯNG , P.2, TP. B Ế N TRE, T ỈNH 
B Ế N TRE 075.3829618

326 CÔNG TY TNHH TM HUY 
HOÀNG

5A HOÀNG VĂN THỤ, P. AN HỘI, Q. NINH 
KIỀU, TP. CẦN THƠ

0710.3823456

327 CÔNG TY TNHH MTV ETICKET 92 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, P.AN HỘI, Q. NINH 
KIỀU, CẦN THƠ

0710.3815082

328 CÔNG TY TNHH 9 RỒNG
30B VÀNH ĐAI PHI TRƯỜNG, P. AN THỚI, Q. 
BÌNH THỦY, TP. CẦN THƠ

0710.3767224

338 CÔNG TY TNHH MTV T ẤN L ỘC 622A/33, K HÓM B ÌNH T HỚI 2, P. B ÌNH K HÁNH, 
TP. LONG XUYÊN 076.3989868

339 CÔNG TY TNHH DL HÀM 
LUÔNG

200C HÙNG VƯƠNG , P.5, TP. B Ế N TRE, T ỈNH 
B Ế N TRE 075.3560560

AN GIANG

BẾN TRE

ĐỒNG THÁP

334 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
THỰC PHẨM TÂN Á

LÔ 11A, KCN TRÀ NÓC 1, Q. BÌNH THỦY, CẦN THƠ

335 CÔNG TY CP TM HÀNG KHÔNG
VN CN CẦN THƠ

179 LÊ HỒNG PHONG, P. TRÀ AN, Q. BÌNH THỦY,
CẦN THƠ

336 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ DU LỊCH SEN-MEKONG

158A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, P.AN HỘI

337 CÔNG TY CP FIDITOUR -
CHI NHÁNH CẦN THƠ

59 VÕ VĂN TẦN, P. TÂN AN, Q. NINH KIỀU,
TP. CẦN THƠ


